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TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tinh

Dân 

tộc
Tên lớp Nơi sinh

ĐXLTN 

10

ĐXLTN 

4
Xếp hạng Ghi chú

1 CD1705A01 Trần Nguyễn Thúy An 22/04/1999 Nữ Kinh CĐ Dược K7A Thanh Hóa 6.50 2.39 Trung bình

2 CD1705A02 Ngô Thị Vân Anh 20/10/1999 Nữ Kinh CĐ Dược K7A Thanh Hóa 6.45 2.33 Trung bình

3 CD1705A03 Bùi Thị Ngọc Ánh 02/09/1999 Nữ Kinh CĐ Dược K7A Thanh Hóa 6.83 2.52 Khá

4 CD1705A04 Nguyễn Thị Linh Chi 09/11/1999 Nữ Kinh CĐ Dược K7A Thanh Hóa 6.84 2.62 Khá

5 CD1705A05 Lê Văn Cường 03/12/1999 Nam Kinh CĐ Dược K7A Thanh Hóa 6.70 2.56 Khá

6 CD1705A08 Trịnh Thị Hà 20/03/1997 Nữ Kinh CĐ Dược K7A Thanh Hóa 8.19 3.54 Khá
Hạ 1 bậc xếp loại do 3>=1 số 

học phần thi lại, học lại

7 CD1705A10 Nguyễn Thị Hiền 30/03/1999 Nữ Kinh CĐ Dược K7A Thanh Hóa 6.27 2.19 Trung bình

8
CD1705A11 Nguyễn Thị Thu Hiền 25/12/1999 Nữ Kinh CĐ Dược K7A Thanh Hóa 8.23 3.53 Khá

Hạ 1 bậc xếp loại do 1>=1 số 

học phần thi lại, học lại

9 CD1705A12 Lê Thị Hoa 16/10/1999 Nữ Kinh CĐ Dược K7A Thanh Hóa 6.53 2.37 Trung bình

10 CD1705A13 Hoàng Thị Thu Hoài 09/01/1998 Nữ Kinh CĐ Dược K7A Thanh Hóa 6.91 2.65 Khá

11
CD1705A15 Dương Thị Huệ 07/09/1999 Nữ Kinh CĐ Dược K7A Thanh Hóa 8.22 3.42 Khá

Hạ 1 bậc xếp loại do 1>=1 số 

học phần thi lại, học lại

12 CD1705A16 Đỗ Đăng Hùng 19/05/1999 Nam Kinh CĐ Dược K7A Thanh Hóa 7.20 2.86 Khá

13 CD1705A17 Bùi Thị Hương 08/10/1999 Nữ Kinh CĐ Dược K7A Thanh Hóa 6.65 2.52 Khá

14 CD1705A18 Hoàng Thị Hương 03/08/1996 Nữ Kinh CĐ Dược K7A Thanh Hóa 6.69 2.53 Khá

15 CD1705A19 Phạm Thị Phương Lan 03/05/1998 Nữ Kinh CĐ Dược K7A Thanh Hóa 8.71 3.75 Xuất sắc

16
CD1705A20 Trần Thị Lệ 11/05/1999 Nữ Kinh CĐ Dược K7A Thanh Hóa 8.21 3.48 Khá

Hạ 1 bậc xếp loại do 1>=1 số 

học phần thi lại, học lại

17 CD1705A21 Trịnh Thị Diệp Linh 04/05/1999 Nữ Kinh CĐ Dược K7A Thanh Hóa 6.81 2.58 Khá

18 CD1705A22 Trịnh Thùy Linh 30/08/1999 Nữ Kinh CĐ Dược K7A Thanh Hóa 7.61 3.07 Khá

19 CD1705A23 Lê Thị Loan 10/03/1998 Nữ Kinh CĐ Dược K7A Thanh Hóa 7.42 3.02 Khá

20 CD1705A29 Hoàng Lê Minh Quang 20/11/1998 Nam Kinh CĐ Dược K7A Thanh Hóa 8.38 3.51 Giỏi

21 CD1705A30 Lê Thị Quỳnh 20/01/1999 Nữ Kinh CĐ Dược K7A Thanh Hóa 7.85 3.25 Giỏi

22 CD1705A33 Nguyễn Thị Thơm 10/11/1999 Nữ Kinh CĐ Dược K7A Thanh Hóa 7.51 3.06 Khá

23 CD1705A34 Trịnh Thị Thu 11/02/1997 Nữ Kinh CĐ Dược K7A Thanh Hóa 8.84 3.82 Xuất sắc
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24
CD1705A35 Lê Thị Minh Thúy 29/04/1999 Nữ Kinh CĐ Dược K7A Thanh Hóa 8.06 3.38 Khá

Hạ 1 bậc xếp loại do 1>=1 số 

học phần thi lại, học lại

25 CD1705A36 Hoàng Thị Thùy 19/05/1999 Nữ Kinh CĐ Dược K7A Thanh Hóa 6.34 2.26 Trung bình

26
CD1705A37 Lê Thị Thụy 02/01/1999 Nữ Kinh CĐ Dược K7A Thanh Hóa 8.73 3.80 Giỏi

Hạ 1 bậc xếp loại do 2>=1 số 

học phần thi lại, học lại

27 CD1705A38 Kiều Thị Thương 17/05/1999 Nữ Kinh CĐ Dược K7A Thanh Hóa 6.29 2.26 Trung bình

28 CD1705A39 Hoàng Thị Trang 11/08/1999 Nữ Kinh CĐ Dược K7A Thanh Hóa 7.44 2.99 Khá

29 CD1705A40 Lê Thị Trang 16/09/1998 Nữ Kinh CĐ Dược K7A Thanh Hóa 7.62 3.18 Khá

30 CD1705A41 Nguyễn Thị Trang 27/09/1998 Nữ Kinh CĐ Dược K7A Thanh Hóa 7.67 3.15 Khá

31
CD1705A42 Nguyễn Thị Thùy Trang 20/10/1999 Nữ Kinh CĐ Dược K7A Thanh Hóa 8.24 3.52 Khá

Hạ 1 bậc xếp loại do 2>=1 số 

học phần thi lại, học lại

32 CD1705A44 Nguyễn Thị Yến 14/09/1994 Nữ Kinh CĐ Dược K7A Thanh Hóa 7.35 2.99 Khá

33 CD1705A45 Phạm Thị Thu Hà 07/06/1999 Nữ Kinh CĐ Dược K7A Thanh Hóa 7.12 2.81 Khá

Ấn định có 33 học sinh

Trong đó: Số HS Tỷ lệ

Xuất sắc: 2 6.06 %

Giỏi: 3 9.09 %

Khá: 22 66.67 %

TB khá: 0 0.00 %

Trung bình: 6 18.18 %

Tổng cộng: 33 100.00 %

Lê Hà Phúc Trịnh Thị Ngọc Mai Văn Bảy

Thanh Hoá, ngày     tháng 09 năm 2020
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